CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRONG MÙA BÃO LỤT

CÁC VẤN ĐỀ SỨC KHỎE THƯỜNG XẢY RA TRONG MÙA BÃO LỤT
1. Địa bàn phân cách khiến việc tiếp cận các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời của người dân gặp khó khăn

2. Môi trường ô nhiễm do thiếu nguồn nước sạch, xử lý rác thải khó khăn dẫn đến phát sinh dịch bệnh, đặc biệt bệnh đường tiêu hóa (tả, lỵ, thương hàn...), bệnh ngoài da, đỏ mắt...

3. Tai nạn do gãy đổ, đè nén, vùi lấp, đuối nước...

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỘNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRONG MÙA BÃO LỤT
1.1. Công tác chuẩn bị trước mùa mưa bão:
- Kiểm tra lại nhà cửa, kho tàng, cơ số dự trữ thuốc men, thực phẩm, hóa chất, chất đốt, nước sạch, áo phao, ghe xuồng.... bổ sung kịp thời trước mùa bão lụt. Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cấp cứu. Rà soát lại các đội cơ động ứng phó trong mùa bão lụt, đảm bảo mỗi đội gồm : 1 Bác sỹ điều trị, 1 cán bộ xét nghiệm, 1 cán bộ dịch tể, 1 cán bộ xử lý môi trường, 1 đội trưởng.
- Chuẩn bị hóa chất xử lý dịch: Cloramin B, viên Aquatabs để xử lý nước, hóa chất diệt muỗi + máy phun hóa chất.
- Chuẩn bị cơ số thuốc cấp cứu các tuyến như sau:

Trạm Y tế: 

	Stt
	Thuốc-Hóa chất
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	DD Ringerlactate - 500ml
	Chai
	20
	

	2
	DD NACL 0,9%-500ml
	Chai
	05
	

	3
	DD Glucose 5%-500ml
	Chai
	05
	

	4
	Dây chuyền
	Bộ
	20
	

	5
	Catheter
	Cái
	02
	

	6
	Kim én
	Cái
	03
	

	7
	Băng keo lớn
	Cuộn
	01
	

	8
	Ciprofloxacin-500mg
	Viên
	300
	

	9
	Erythromicin-500mg 
	Viên
	100
	

	10
	ORS
	Gói
	200
	

	11
	Ofloxacin-200mg
	Viên
	200
	

	12
	Vitamin C - 500mg 
	Viên
	200
	

	13
	Paracetamol-500mg
	Viên
	200
	

	14
	Vôi bột
	Kg
	100
	


Phòng khám đa khoa:

	Stt
	Thuốc-hóa chất-Hàm lượng
	Đơn vị
	Số lương
	Ghi chú

	1
	DD Ringerlactate - 500ml
	Chai
	40
	

	2
	DD NACL 0,9%-500ml
	Chai
	20
	

	3
	DD Glucose 5%-500ml
	Chai
	20
	

	4
	Dây chuyền
	Bộ
	30
	

	5
	Catheter
	Cái
	10
	

	6
	Kim én
	Cái
	10
	

	7
	Băng keo lớn
	Cuộn
	02
	

	8
	Ciprofloxacin-500mg
	Viên
	1000
	

	9
	Ofloxacin-200mg
	Viên
	600
	

	10
	Erythromicin-500mg 
	Viên
	300
	

	11
	Vitamin C - 500mg 
	Viên
	500
	

	12
	Paracetamol-500mg
	Viên
	500
	

	13
	ORS
	Gói
	300
	

	14
	Vôi bột
	Kg
	100
	


Đội cấp cứu hỗ trợ tuyến trước

	Stt
	Thuốc-hóa chất-Hàm lượng
	Đơn vị
	Số lương
	Ghi chú

	1
	DD Ringerlactate - 500ml
	Chai
	60
	

	2
	DD NACL 0,9%-500ml
	Chai
	20
	

	3
	DD Glucose 5%-500ml
	Chai
	20
	

	4
	Dây chuyền
	Bộ
	30
	

	5
	Catheter
	Cái
	20
	

	6
	Kim én
	Cái
	10
	

	7
	Băng keo lớn
	Cuộn
	02
	

	8
	Ciprofloxacin-500mg
	Viên
	1000
	

	9
	Ofloxacin-200mg
	Viên
	700
	

	10
	Erythromicin-500mg 
	Viên
	300
	

	11
	Vitamin C - 500mg 
	Viên
	500
	

	12
	Paracetamol-500mg
	Viên
	500
	

	13
	ORS
	Gói
	300
	

	14
	Cồn 70o
	Lít
	05
	

	15
	Bông
	Kg
	01
	

	16
	Băng cuộn
	Cuộn
	100
	

	17
	Gant tay sạch
	Đôi
	50
	

	18
	KCL 10%
	Ống
	10
	

	19
	NaHCO3 1,4 %
	Chai
	01
	

	20
	Hydrite
	Viêm
	500
	

	21
	Vôi bột
	Kg
	200
	


· Nắm danh sách sản phụ dự kiến sinh trong mùa mưa bão và có phương án vận chuyển các sản phụ dự kiến sinh trong những ngày lụt bão về những cơ sở y tế có đủ điều kiện sinh an toàn như bệnh viện TW Huế, bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế, TTYT huyện/TX/TP. Đồng thời chú trọng đến công tác nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu cho tuyến y tế cơ sở và các đội y tế lưu động về đuối nước, hội chứng vùi lấp, sét đánh, tai nạn giao thông... 
Phân công các Trạm y tế không bị ngập lụt làm địa điểm cấp cứu, hỗ trợ các địa phương lân cận bị thấp trũng
Tăng cường công tác tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp chuẩn bị bể chứa, các vật dụng chứa nước sạch, phương tiện dụng cụ xử lý môi trường, xử lý nước, đảm bảo vệ sinh cá nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Tăng cường kiểm tra tra công tác chuẩn bị và phương án triển khai cụ thể cuả các TTYT, TYT và các PKĐKKV trên địa bàn để có các điều chỉnh kịp thời.

1.2. Trong bão lụt

Quán triệt phương châm “4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ”

Thường xuyên nắm bắt tình hình diễn tiến của thiên tai, theo dõi diễn biến bão lụt trên các phương tiện thông tin tại chúng để ứng phó kịp thời.

Tổ chức thường trực cấp cứu 24/24 giờ.

Đảm bảo thông tin liên lạc từ Trạm y tế xã, UBND các xã đến TTYT Huyện, từ TTYT Huyện đến Ban PCBL cấp Huyện và đến Sở Y tế.

1.3. Sau bão lụt 

Hướng dẫn người dân làm vệ sinh môi trường theo phương châm “Nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đó” (theo hướng dẫn ngành y tế về xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt).

Lưu ý công tác vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà ga xe lửa nơi có đoàn tàu dừng lại do bị nước phân lập: Có kế hoạch phân phối hóa chất xử lý môi trường cho các nhà Ga xe lửa.. Giám sát các hoạt động xử lý môi trường tại các nhà Ga. Giám sát các hoạt động An toàn Vệ sinh thực phẩm tại các nhà Ga.
Xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và thường xuyên giám sát dịch chủ động.
Nhanh chóng thống kê thiệt hại về người, tài sản, cơ sở vật chất ngay sau bão lụt, thiên tai để có cơ sở báo cáo cấp trên. Tiến hành sữa chữa nhà cửa, phương tiện hư hỏng, nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão lụt, thiên tai gây ra để sớm đi vào hoạt động phục vụ nhân dân.

Tiếp tục tham gia cấp cứu bệnh nhân, phân tuyến và chuyển tuyến kịp thời các trường hợp cấp cứu theo tuyến chuyên khoa.

Khẩn trương tổ chức thu dung điều trị bênh nhân. Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm.
1.4. Công tác phối kết hợp

Phối kết hợp với Ban chỉ huy PCBL&TKCN , Ban CHQS huyện, Công an, các Đồn biên phòng đóng trên địa bàn và UBND các xã, thị trấn về công tác tìm kiếm, cứu nạn, vận chuyển cấp cứu, di dời bệnh nhân, thu dung điều trị và xử lý các tình huống xảy ra trong và sau bão lụt.
1.5. Công tác tiêm chủng

1.5.1. Đối với tình trạng mất điện

1. Phân công cán bộ trực, ưu tiên cán bộ cư trú gần cơ quan, sẵn sàng có mặt khi sự cố mất điện xảy ra.

2. Đối với các đơn vị có máy nổ: sử dụng máy nổ để chạy tủ lạnh  bảo quản vắc xin ngay sau khi xảy ra mất điện.

3. Đối với các đơn vị không có máy nổ: đông băng tất cả số bình tích lạnh sẵn có để sử dụng bảo quản vắc xin khi mất điện. Nếu mất điện kéo dài thì chuyển vắc xin về Trung tâm y tế dự phòng tỉnh.

1.5.2. Đối với tình trạng ngập lụt

1. Đặt tủ lạnh bảo quản vắc xin ở nơi cao ráo:
- Những cơ sở y tế có từ 2 tầng trở lên thì tủ lạnh được đặt ở tầng hai trở lên.

- Những cơ sở y tế là nhà một tầng thì khi mùa mưa bão đến tủ lạnh được kê cao hơn bằng các giá đỡ.

2. Thành lập các điểm trung chuyển vắc xin:
- Do ngập lụt thường xảy ra ở các xã vùng ven biển đầm phá nên giải pháp để khắc phục là thành lập các điểm trung chuyển vắc xin ở các khu vực này.

- Các điểm trung chuyển này sẽ làm nhiệm vụ bảo quản và phân phối vắc xin cho các xã lân cận trong những ngày ngập lụt để tạo thuận lợi cho các xã trong vùng tiếp nhận hoặc gửi vắc xin trong những ngày ngập lụt xảy ra.

3. Thành lập các đội tiêm chủng lưu động hỗ trợ cho các vùng bị bão lụt.

4. Thay đổi ngày tiêm chủng thường xuyên hằng tháng tại các trạm y tế xã/phường:

- Nếu bão lụt xảy ra đúng vào ngày tiêm chủng thường xuyên thì các xã, phường sẽ chủ động dời ngày tiêm chủng lại từ 1 đến 2 ngày và thông báo cho người dân được biết.

- Nếu ngập lụt kéo dài thì hoãn tiêm tháng đó để đảm bảo khoảng cách giữa 2 mũi tiêm của trẻ.

5. Tăng cường kiểm tra vệ sinh phòng tiêm: 

1.6. Thông tin liên lạc và chế độ báo cáo

Duy trì báo cáo qua đường dây nóng theo quy định của ngành y tế để nắm bắt tình hình và ứng phó kịp thời: điều động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, cung ứng hóa chất, thuốc men...
Báo cáo hàng ngày tình hình thu dung điều trị bệnh nhân và dịch bệnh

Duy trì báo cáo theo hệ thống văn bản điều hành và email theo quy định
